
ĐVT: Đồng

STT Tên tài sản Nhãn hiệu Màu sắc
Số khung 

(ký hiệu)
Số Sim

Số 

lượng 
Hiện trang máy  Định giá Ghi chú

1 Điện thoại di động Sam sung Galaxy J6 Màu đỏ 0974406207 1         500.000 

2 Điện thoại di động I Phone 7 Plus 0842807857 1         200.000 

3 Điện thoại di động Sam sung Galaxy A03S 0974406207 1 Đã hư hỏng nặng           50.000 

4 Điện thoại di động Vivo 1820 Màu xanh - đen 1 Đã hư hỏng nặng           50.000 

5 Điện thoại di động I Phone 6S Màu hồng 1 Đã hư hỏng nặng         200.000 

6 Điện thoại di động Oppo Màu đen
0943008647 

0838636447
1 Đã hư hỏng nặng           50.000 

7 Điện thoại di động Nokia Màu đen 0971094547 1 Đã hư hỏng nặng           50.000 

8 Điện thoại di động Vsmart Màu xanh 0949079181 1 Đã hư hỏng nặng           50.000 

9 Điện thoại di động Oppo A83T 0912160272 1 Đã hư hỏng nặng           50.000 

10 Điện thoại di động Oppo F9 Màu xanh đen
0905350071 

0905141559
1         300.000 

11 Điện thoại di động Oppo A53 Màu xanh
0945516979 

0967516979
1         500.000 

12 Điện thoại di động Sam sung Galaxy J7 Màu xám
0905125158 

0986539481
1 Đã hư hỏng nặng           50.000 

13 Điện thoại di động Sam sung J7 Pro Màu vàng 0838573138 1
Đã hư hỏng nặng, 

màn  hình bị bể nứt
          50.000 

14 Điện thoại di động Oppo F11 Màu tím
0362539776 

0889167150
1         300.000 

15 Điện thoại di động I Phone 6s Plus Màu xám 0943623484 1         200.000 

16 Điện thoại di động I Phone 6s Plus Màu gold 0979697272 1         200.000 

17 Điện thoại di động I Phone 6S Màu hồng 1         100.000 

18 Xe máy Blade Hon da Màu đen 47L1-374.45 1      6.000.000 

17      8.900.000 

Tổng số tiền bằng chữ: Tám triệu, chín trăm nghìn đồng.

Ghi chú:    Lô tài sản bao gồm: 17 điện thoại di động; 01 xe máy.

TỔNG CỘNG

Đơn giá mua, 

bán thực tế 

trên thị 

trường

PHỤ LỤC

 DANH MỤC TÀI SẢN LÀ VẬT CHỨNG VỤ ÁN, TÀI SẢN CỦA

 NGƯỜI BỊ KẾT ÁN BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Thông báo số      /TB-TCKH ngày 21/6/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
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